
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Tỉnh/thành phố

1 50302118 Hoàng Văn Tuấn 20/12/2003 Nam Tỉnh Hà Tĩnh

2 50304547 Nguyễn Văn Lục 26/02/1993 Nam Tỉnh Hà Tĩnh

3 50371898 Hoàng Thị Ngọc 19/05/1996 Nữ Tỉnh Hà Tĩnh

4 50373501 Lê Thị Lưu Linh 01/01/1999 Nữ Tỉnh Hà Tĩnh

5 50371817 Hoàng Thị Khánh Linh 24/03/2000 Nữ Tỉnh Hà Tĩnh

6 50311653 Phạm Thị Hồng Liễu 10/05/2001 Nữ Tỉnh Hưng Yên

7 50811942 Đỗ Thị Duyên 21/11/2006 Nữ Tỉnh Hưng Yên

8 50370352 Phàng A Dê 05/11/1992 Nam Tỉnh Lào Cai

9 50836234 Nguyễn Thành Danh 27/01/2004 Nam Tỉnh Lâm Đồng

10 50836247 Lê Thị Quí 21/08/2006 Nữ Tỉnh Lâm Đồng

11 50300768 Dương Văn Nghị 02/01/1994 Nam Tỉnh Ninh Bình

12 50300732 Vũ Văn San 07/12/2004 Nam Tỉnh Ninh Bình

13 50312075 Vũ Biên Thùy 20/08/2002 Nam Tỉnh Ninh Bình

14 50810630 Trần Quý Hà 14/02/1997 Nam Tỉnh Ninh Bình

15 50813058 Tô Hải Nam 25/09/2003 Nam Tỉnh Ninh Bình

16 50813241 Đoàn Minh Toàn 20/09/2005 Nam Tỉnh Ninh Bình

17 50371707 Lương Trung Hiếu 20/11/2004 Nam Tỉnh Nghệ An

18 50322743 Trần Đan Trường 11/03/2005 Nam Tỉnh Nghệ An

19 50323905 Lê Văn Tuấn 10/10/2005 Nam Tỉnh Nghệ An

20 50353674 Uông Đình Tú 02/10/2005 Nam Tỉnh Nghệ An

21 50303139 Đoàn Văn Nghĩa 08/06/1997 Nam Tỉnh Nghệ An

22 50323116 Trương Thị Thu Trang 15/08/1998 Nữ Tỉnh Nghệ An

23 50325179 Cao Thị Hương 05/12/2004 Nữ Tỉnh Nghệ An

24 50301461 Trương Hồng Phong 29/07/1993 Nam Tỉnh Nghệ An

25 50824343 Phan Văn Kiên 27/07/2002 Nam Tỉnh Nghệ An

26 50202960 Ngô Quốc Tuân 02/10/1993 Nam Tỉnh Nghệ An

27 50322617 Trần Mạnh Hùng 21/09/1988 Nam Tỉnh Nghệ An

28 50370409 Hoàng Trọng Nghĩa 03/04/2005 Nam Tỉnh Phú Thọ

29 50807411 Dương Đức Minh 06/10/2005 Nam Tỉnh Phú Thọ

30 50308078 Nguyễn Duy Thái 24/04/2004 Nam Tỉnh Quảng Ngãi

31 50305740 Phạm An Ninh 19/11/2001 Nam Tỉnh Quảng Trị

32 50305969 Trần Đức Duy 15/05/2006 Nam Tỉnh Quảng Trị

33 50357643 Nguyễn Công Minh Quân 01/01/2005 Nam Tỉnh Quảng Trị

34 50830345 Dương Văn Dũng 10/01/2006 Nam Tỉnh Quảng Trị

35 50356432 Hoàng Văn Thành 30/07/2003 Nam Tỉnh Quảng Trị

36 50830211 Trương Văn Lý 02/02/2003 Nam Tỉnh Quảng Trị

37 50370064 Vương Thị Huệ 27/07/1991 Nữ Tỉnh Tuyên Quang

38 50305411 Trần Văn Nguyên 12/11/2003 Nam Tỉnh Thái Nguyên

39 50200336 Hoàng Văn Hồng 27/08/1999 Nam Tỉnh Thái Nguyên

40 50371066 Bế Thiện Biện 02/11/1990 Nam Tỉnh Thái Nguyên

41 50318196 Nguyễn Văn Lĩnh 18/10/2001 Nam Tỉnh Thanh Hóa

42 50818287 Lê Minh Tuấn 25/08/2006 Nam Tỉnh Thanh Hóa

43 50319398 Lê Thị Trang 13/08/2005 Nữ Tỉnh Thanh Hóa

44 50380837 Lê Văn Toàn 10/12/1996 Nam Tỉnh Thanh Hóa

45 50319405 Trình Thị Huệ 01/08/2004 Nữ Tỉnh Thanh Hóa

46 50352740 Bùi Sỹ Đức 09/04/2003 Nam Tỉnh Thanh Hóa
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47 50314829 Ngô Thị Trang 22/04/1997 Nữ Tỉnh Thanh Hóa

48 50317033 Ngô Quang Hưng 26/02/1994 Nam Tỉnh Thanh Hóa

49 50316764 Lê Thị Khánh Huyền 21/07/2002 Nữ Tỉnh Thanh Hóa

50 50300637 Nguyễn Văn Tuấn 20/06/1995 Nam Tỉnh Thanh Hóa

51 50318891 Trương Thị Mai Phương 02/09/2002 Nữ Tỉnh Thanh Hóa

52 50202043 Lang Văn Chức 18/06/1999 Nam Tỉnh Thanh Hóa

53 50371365 Hoàng Văn Trọng 02/04/1993 Nam Tỉnh Thanh Hóa

54 50300939 Hoàng Văn Mạnh 03/02/1993 Nam Tỉnh Thanh Hóa

55 50345509 Bùi Đình Nguyên 20/02/1990 Nam Tỉnh Thanh Hóa

56 50314208 Lê Trọng Nghị 05/09/1991 Nam Tỉnh Thanh Hóa

57 50819315 Lê Ngọc Sơn 06/08/2000 Nam Tỉnh Thanh Hóa

58 50371227 Phạm Văn Dũng 18/10/1993 Nam Tỉnh Thanh Hóa

59 50315564 Lê Đình Cường 16/09/2002 Nam Tỉnh Thanh Hóa

60 50321478 Nguyễn Thị Ngoan 11/01/2001 Nữ Tỉnh Thanh Hóa

61 50321037 Hoàng Thị Nhung 25/12/2003 Nữ Tỉnh Thanh Hóa

62 50816455 Lê Quang Thắng 23/09/2006 Nam Tỉnh Thanh Hóa

63 50818996 Hoàng Thế Anh 09/11/2002 Nam Tỉnh Thanh Hóa

64 50815058 Bùi Văn Ngọc 04/05/2006 Nam Tỉnh Thanh Hóa

65 50819983 Đới Văn Dương 01/03/1998 Nam Tỉnh Thanh Hóa

66 50307351 Nguyễn Đình Lực 18/10/1999 Nam Thành phố Bắc Ninh

67 50307481 Giáp Văn Thảo 10/11/1988 Nam Thành phố Bắc Ninh

68 50370603 Đào Khoa Khôi 01/12/1999 Nam Thành phố Bắc Ninh

69 50370588 Nguyễn Duy Thái 26/01/2005 Nam Thành phố Bắc Ninh

70 50370531 Hồ Thị Phương 01/05/1991 Nữ Thành phố Bắc Ninh

71 50201006 Đồng Văn Mạnh 20/01/1993 Nam Thành phố Bắc Ninh

72 50838899 Lê Duy Khánh 14/12/1997 Nam Thành phố Cần Thơ

73 50300293 Nguyễn Thị Nhung 27/01/1996 Nữ Thành phố Hà Nội

74 50800658 Hoàng Mạnh Hùng 17/01/2005 Nam Thành phố Hà Nội

75 50302128 Nguyễn Văn Toàn 12/08/2002 Nam Thành phố Hải Phòng

76 50372135 Lê Văn Tài 01/07/2005 Nam Thành phố Huế

77 50372126 Nguyễn Văn Bôn 28/12/2002 Nam Thành phố Huế
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